
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 Tuổi C1  

Tên giáo viên: Nguyễn Hoài - Nhật Thủy - Nguyễn Hợp  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ : Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù 

hợp, thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, nhắc phụ huynh ăn mặc phù 

hợp cho trẻ khi đến lớp và mang đầy đủ trang phục trong ba lô để giáo viên tiện sử 

dụng khi trẻ bị ướt. 

* Tập thể dục theo nhạc bài hát của trường 

* Khởi động : Xoay cổ tay, bả vai, eo gối 

* Trọng động: + Hô hấp : hít vào, thở ra. 

+ Tay : hai tay đưa lên cao, hạ xuống 

+ Bụng : Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước. 

+ Chân: 2 tay chống hông,đứng nâng cao chân gâp gối 

+ Bật tại chỗ. 

Tập các động tác phát triển các nhóm cơ, hô hấp của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp, bài hát. Bắt đầu và kết t... 

* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thới tiết vào buổi sáng  
 

 

Trò chuyện 

Trẻ nhận biết phòng tránh những vật nguy hiểm( Bàn là , bếp đang đun, phích nước 

dao kéo…) khi được nhắc nhở (MT15)  
 

Trò chuyện với trẻ, hướng trẻ nhận góc chơi trẻ thích. 

- Trò chuyện với trẻ về người thân gia đình bé. 

- Trò chuyện với trẻ để trẻ ngôi nhà thân yêu của bé, về ngày nhà giáo Việt Nam ngày 

20/11. 

- Trò chuyện với trẻ để trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày (Canh, rau luộc, cá 

kho,cá rán...) 

MT15, 

MT65 



- Trẻ đọc thuộc 1 số bài thơ,ca dao,đồng dao … 

- Giáo dục trẻ biết chào hỏi và cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về tình cảm gia đình, bài hát , bài thơ câu chuyện về cô giáo. 

- Trò chuyện với trẻ, hướng trẻ nhận góc chơi trẻ thích. - Giáo dục trẻ biết nói lời cảm 

ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép ... 

- Trẻ biết làm việc cá nhân và phối hợp với các bạn,khi chơi khong trang đồ chơi của 

bạn,khi chơi biết cật dọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định (MT65)  
 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Ngôi nhà của 

bé. 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyền  
 

Văn học 

Truyện : Nhổ củ cải  
 

Thơ:Cô giáo của con 

Tác giả : Hà Quang  
 

Văn học 

Thơ: “Em yêu nhà 

em ” 

Tác Giả: 

Đàm Thị Lam Luyến  
 

MT37, 

MT3, 

MT36, 

MT40 

T3 

Khám phá 

Khám phá ngôi nhà 

của bé (MT37)  
 

Khám phá 

Những người thân 

yêu trong gia đình bé 

(MT36)  
 

Khám phá 

Trò chuyện ngày nhà 

giáo Việt Nam 

20/11) (MT40)  
 

Khám phá 

Khám phá 

Một số đồ dùng thân 

quen trong gia đình 

bé  
 

T4 

Vận động 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

(MT3)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết một và 

nhiều  
 

Vận động 

Ném xa bằng một tay  
 

Làm quen với toán 

So sánh hai đối 

tượng về kích thước 

to – nhỏ.  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

Dán ngôi nhà  

Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình 

Nặn theo ý thích  



 Tô màu tranh gia 

đình  
 

Trang trí thiệp tặng 

cô (STEAM)  
 

 

T6 

Âm nhạc 

NDTT: Dạyhát: 

Cả nhà thương 

nhau(Phan Văn 

Minh) 

 

NDKH: Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to 

 

Trò chơi: Ai giỏi hơn  
 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát : 

“Nhà của tôi” 

NDKH: Nghe hát 

“Gia đình nhỏ hạnh 

phúc to” 

Trò chơi: Thi xem ai 

nhanh  
 

Âm nhạc 

NDTT: Vỗ tay theo 

nhịp bào "Cô và mẹ" 

NDKH: Nghe hát:Cô 

giáo 

Trò chơi: Tai ai tinh  
 

Âm nhạc 

NH : Bàn tay mẹ 

VĐ : Múa cho mẹ 

xem 

TC : Đoán tên bài hát  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- T2: HĐCCĐ: QS tranh trò chuyện về các bước đánh răng; TCVĐ: TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột; Chơi tự do. 

- T3: HĐCCĐ: QS tranh trò chuyện về ngôi nhà thân yêu của bé ; TCVĐ: Chuyền 

bóng; Chơi tự do. 

- T4: HĐCCĐ: Vẽ đôi mắt bạn trai bạn gái; TCVĐ: Tạo dáng ; Chơi tự do. 

- T5: HĐCCĐ: quan sát trang phục của mình, của bạn; TCVĐ: ai tinh mắt; Chơi tự do. 

- T6: HĐCCĐ: Nhặt lá cây xếp hình bạn trai, bạn gái; TCVĐ: Về đúng nhà; Chơi tự 

do.  
 

* Tuần 2: 

- T2: HĐCMĐ: Trò chuyện với trẻ về địa chỉ gia đình bé ; TCVĐ: Trời nắng trời mưa; 

Chơi tự do 

- T3: HĐCCĐ: Nhặt lá làm đồ chơi; TCDG: Thả đỉa ba ba; Chơi tự do 

- T4: HĐCCĐ: Vẽ hoa trên sân; TCVĐ: Ô tô và chim sẻ; Chơi tự do. 

MT52 



- T5: HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng; Tung và bắt bóng ; Chơi tự do. 

- T6: HĐCCĐ: Quan sát tranh trò chuyện về các bước rửa tay; TCVĐ: Kéo co; Chơi tự 

do  
 

* Tuần 3: 

- T2: HĐCCĐ: Trò chuyện với trẻ về ngày hội của cô 20/11; TCDG: Dung dăng dung 

dẻ ; Chơi tự do. 

- T3: HĐCCĐ: Vẽ hoa tặng cô bằng phấn trên sân; TCDG: Kéo co ; Chơi tự do. 

- T4: HĐCCĐ: Quan sát bông hoa hồng; TCVĐ: Hái hoa dân chủ; Chơi tự do. 

- T5: HĐCCĐ: Quan sát công việc hàng ngày của mẹ; TCDG: Lộn cầu vồng; Chơi tự 

do. 

- T6: HĐCCĐ: Chăm sóc vườn hoa quanh sân trường ; TCVĐ: Lăn bóng; Chơi tự do 

* Tuần 4: 

T2: HĐCCĐ: Cho trẻ xem tranh một số đồ dùng trong gia đình , TCDG:Gieo hạt; Chơi 

tự do 

- T3: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

- T4: HĐCCĐ: trò chuyện với trẻ 1 số đồ dùng trong gia đình bé và công dụng của nó; 

TCVĐ: Chuyền bóng; Chơi tự do. 

- T5: HĐCCĐ: Quan sát vườn rau; TCVĐ: Nhảy bao bố; Chơi tự do. 

- T6: HĐCCĐ: vẽ phấn trên sân ( vẽ theo ý thích ); TCVĐ: Ném bóng vào rổ; Chơi tự 

do. (MT52)  
 

Hoạt động chơi góc 

Góc sách, truyện: Xem tranh ảnh, đọc thơ, kể truyện về những người trong gia đình 

mình. 

Xem tranh gọi tên nhân vật trong truyện,. 

- Đọc thuộc bài thơ, ca dao đồng dao. 

- Sưu tầm tranh, hình ảnh, dán làm sách theo chủ đề 

* Góc kỹ năng (Góc trọng tâm Tuần 2). 

- Mục đích trẻ biết chơi trò chơi đóng mở nắp chai,cởi áo, gấp áo,cách chuển hạt bằng 

thìa. 

MT43, 

MT81, 

MT60 



- Chuẩn bị: Bộ đóng mở nút chai tự tạo, quần áo trẻ, hạt thìa... 

- Tiến hành: Cô vào góc chơi hướng dẫn trẻ chơ. 

* Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc cây, tưới cây , lau lá cây nhặt lá cây bị sâu. 

Chuẩn bị : bộ tưới cây 

Góc bán hàng (Góc trọng tâm Tuần 1). 

- Mục đích trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: đồ lưu niệm,đồ chơi, quần áo, hoa , quả, 

đồ dùng gia đình,... 

Biết công việc, thái độ của người bán hàng, mua hàng,biết biểu lộ vui buồn sợ hãi, tức 

giận bước đầu biết sử dụng tiền trong việc mua hàng. 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng dạy học, đồ lưu niệm... 

- Tiến hành: Cô vào góc chơi cùng trẻ, trao đổi với trẻ về góc chơi, cách chơi. 

Xem tranh gọi tên nhân vật trong truyện (MT43)  
 

* Góc xây dựng (Góc trọng tâm Tuần 3). 

- Mục đích: Xây dựng nhà của bé, rèn kỹ năng khéo léo kiên trì cho trẻ. 

- Chuẩn bị: Gạch, các khối gỗ, cây, hoa, chai nhựa.... 

- Tiến hành: Cô vào góc chơi cùng trẻ, cung cấp cho trẻ 1 số hành động chơi và tình 

huống để trẻ tập xử lý các tình huống trong khi chơi (MT81)  
 

* Góc học tập (Góc trọng tâm tuần 4) 

- Mục đích: Trẻ biết nhận biết số, tạo hình bằng các nguyên vật liệu, nhận biết 1 và 

nhiều... 

+ Dùng bảng chun, đất nặn tạo thành số. 

+ Tạo hình bằng hột hạt, sỏi đá, đất nặn... 

+ Nối tô màu số lượng nhiều hơn ít hơn. 

* Góc bác sỹ: Trẻ đóng làm bác sỹ nhi khoa khám bệnh cho em bé. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

* Góc nghệ thuật 



- Xé dánh hoa, vẽ hoa tặng mẹ và cô 

- Làm hoa tặng mẹ (MT60)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

*HĐ ngủ 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ giáo viên trức trưa bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

*VĐ sau ngủ dậy 

-Tổ chức phút thể dục vận động theo nhạc 

*HĐ ăn chiều 

-Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh rửa tay, rửa mặt 

- Phân công trực nhật giúp cô chuẩn bị bàn ăn và chia ăn 

- Tổ chức cho trẻ ăn ( nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn ăn từ tốn không nói chuyện, ăn 

hết xuất) 

- Lau miệng, uống nước sau ăn 

- Thu dọn đồ dùng sau ăn (MT10)  
 

MT10 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- T2: VĐCB: Đập - bắt bóng bằng 2 tay tại chỗ (đường kính bóng 18cm); TCDG: 

Dung dăng dung dẻ; Nêu gương bé ngoan cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ. 

- T3: Làm sách toán ; TCVĐ: Ai đoán giỏi; Nêu gương bé ngoan cuối ngày; Vệ sinh trả 

trẻ. 

- T4: Ôn lại bài học buổi sáng; Cho trẻ lên giới thiệu về giới tính của mình; Nêu gương 

cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ. 

- T6: Đọc các bài ca dao, đồng dao trong chủ điểm; TCDG: Dung dăng dung dẻ; Nêu 

gương bé ngoan cuối tuần; Về sinh trả trẻ. 

- T5: Làm sách tạo hình; TCDG: Luồn luồn chăng dây; Nêu gương bé ngoan cuối 

ngày. 

* Tuần 2: 

- T2: DH: Cái Mũi; NH: Năm ngón tay ngoan; TCÂN: Tai ai Tinh; Nêu gương bé 

MT66 



ngoan cuối ngày. 

- T3: Rèn kỹ năng: cách đánh răng, lau mặt; TCVĐ: Truyền bóng qua đầu; Nêu gương 

cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ 

- T4: Thực hành kỹ năng cuộc sống "Lấy nước, uống nước"; TCVĐ: Ai khéo tay; Nếu 

gương bé ngoan cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ. 

- T5: Ôn lại bài học buổi sáng; Làm quen bài thơ "Cái lưỡi"; Nếu gương bé ngoan cuối 

ngày; Vệ sinh trả trẻ 

- T6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần; TCDG: Nu na nu nống; Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần; Vệ sinh trả trẻ. 

* Tuần 3: 

- T2: VĐ: "Bò trong đường hẹp"; TCVĐ: Cướp cờ; Nêu gương bé ngoan cuối ngày; Vệ 

sinh trả trẻ. 

- T3: Ôn lại bài học buổi sáng; TCDG: Bắt cua bỏ giỏ; Nêu gương bé ngoan cuối ngày; 

Vệ sinh trả trẻ 

- T4: Cho trẻ làm quen với bài học hôm sau; TCVĐ: Ai giỏi ai khéo; Nêu gương bé 

ngoan cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ. 

- T5: Cho trẻ tô màu hoa TCVĐ: Ai nhanh ai khéo; Nêu gương bé ngoan cuối ngày; Vệ 

sinh trả trẻ. 

- T6: Cho trẻ đóng vai các nhân vật trong truyện; Vệ sinh đồ dùng đồ chơi; Nêu gương 

bé ngoan cuối tuần; Vệ sinh trả trẻ 

* Tuần 4: 

- T2: DH: "Mời bạn ăn", NH: "Thật đáng chê"; TCÂN: Tai ai nhanh; Nếu gương bé 

ngoan cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ. 

- T3: Ôn lại bài học buổi sáng; TCVĐ: Bỏ giẻ; Nêu gương bé ngoan cuối ngày; Vệ sinh 

trả trẻ. 

- T4: Xem tranh ảnh về các loại rau ,củ ,quả; Trò chuyện bé cần ăn gì để chóng lớn; 

Nêu gương bé ngoan cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ. 

- T5: Làm quen bài thơ "Giữ nụ cười xinh"; TCDG: Lộn cầu vồng; Nêu gương bé 

ngoan cuối ngày; Vệ sinh trả trẻ. 



- T6: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề; TCVĐ: Ai đoán giỏi; Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần; Vệ sinh trả trẻ (MT66)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1 : Ngôi nhà của 

bé  

Tuần 2: Gia đình thân 

yêu của bé  
Tuần 3 : Ngày hội 

của cô giáo  

Tuần 4: Đồ dùng trong 

gia đình bé  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

Đánh giá hoạt động của trẻ: 

-MT15 : 22/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Hà Phương,Hải Đăng. 

-MT65 : 23/26 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Kiệt,Hưng,Minh Anh. 

-MT37 :19/21 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Minh Quân,Công Vinh. 

-MT3 :21/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Tuệ Lâm,Khánh,Thiên An. 

-MT36 : trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Trang,Ngọc Nhi. 

-MT40 :24/27 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Trang,Vinh,Yến. 

-MT52 :20/22 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Minh Quân,Huyền Anh. 

-MT43 :25/28 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:My,Nhân,Phú 

-MT81 :25/27 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Huy,Kiệt. 

-MT60 :100% trẻ đạt. 

-MT10 :22/23 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Kiệt. 

-MT66 :22/24 trẻ đạt.Tên trẻ chưa đạt:Yến,Diệu Linh. 

Giáo viên tiếp tục hướng dẫn trẻ ở các hoạt động khác để trẻ hoàn thành mục tiêu. 
 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 11 lớp C1 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 



 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

                                                                                                       


